
TT Tên thiết bị, tài sản Đơn vị  Số lượng  Đơn giá 
 Chi phí đầu tư

Chưa bao gồm VAT
(VND) 

Dự kiến thời gian
đưa vào sử dụng

1 Xe ô tô 16 chỗ xe 1         1.100.000.000                 1.100.000.000 Quý II/2021

2 Xe ô tô 07 chỗ xe 1         1.100.000.000                 1.100.000.000 Quý II/2021

3 Máy Photo Fuji Xerox DC V 4070 Chiếc 1              98.500.000                      98.500.000 Quý II/2021

4 bơm bùn chìm 65ZJLA-30 ( năng suất 80 m3/h, áp lực 0.3 Mpa) Bộ 2            250.000.000                    500.000.000 Quý II/2021

5 Máy sấy khí: (Model: RSLS-400; 40Nm3/min; Dewpoint 2-10°C; 0.6-0.95MPa; Gas R22; 7.35kW; 3P) Bộ 1            158.000.000                    158.000.000 Quý II/2021

6 Điều hòa 2 cục (100.000BTU, cục nóng: Model: TTA100RD00RB, cục lạnh: Model: MCV090BB0WAA Bộ 1            135.000.000                    135.000.000 Quý II/2021

7 Máy kiểm tra từ tính Cái 1              65.000.000                      65.000.000 Quý II/2021

8 Máy nội soi kim loại Cái 1              65.000.000                      65.000.000 Quý II/2021

9 Xe xúc lật Komatsu WA 150-6-MDX Cái 1            926.000.000                    926.000.000 Quý II/2021

10 MÁY PHUN PHỦ KIM LOẠI MODEL ARC340PLC Cái 1            545.000.000                    545.000.000 Quý II/2021

11 Kích thủy lực 100 tấn enerpac Bộ 2              96.000.000                    192.000.000 Quý II/2021

12 Máy uốn ống thủy lực : HHW-4J Cái 1              32.000.000                      32.000.000 Quý II/2021

13 Máy rửa xe cao áp P9500-38 Cái 1              56.000.000                      56.000.000 Quý II/2021

14 Máy gia nhiệt vòng bi d từ 20 - 400 mm Máy 1            190.400.000                    190.400.000 Quý II/2021

15 Máy bơm quăng di động Tsurumi KTZ 22.2, Cái 2              32.000.000                      64.000.000 Quý II/2021

16 Xe ô tô điện LT-S14.C Chiếc 3            300.000.000                    900.000.000 Quý II/2021
17 Máy hàn TIG ESAB Model: Caddy®Tig2200i TA34 máy 3            121.450.000                    364.350.000 Quý II/2021
18 Máy phân tích rung động: Falcon Máy 1            900.000.000                    900.000.000 Quý II/2021
19 Máy phân tích nhiệt trị  AC600 SC hãng Leco Bộ 1         1.575.000.000                 1.575.000.000 Quý II/2021
20 Hệ thống phao chắn rác kênh tuần hoàn (giá trị dự kiến) Hệ thống 1         7.000.000.000                 7.000.000.000 Quý II/2021

21 Máy quang phổ tử ngoại – khả kiến (UV/VIS) máy 1            364.388.336                    364.388.336 Quý II/2021

Cộng               16.330.638.336 
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